
Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Nguyễn Thị Thùy 21/02/1990
Xã Vĩnh Tân-

Huyện Tuy Phong
08/10/2021 18/10/2021 11 880.000

2 Nguyễn Thị Hường 09/06/1954
Xã Vĩnh Tân-

Huyện Tuy Phong
08/10/2021 18/10/2021 11 880.000

3 Lưu Vĩnh Tuấn 30/3/1999
Xã Vĩnh Tân-

Huyện Tuy Phong
08/10/2021 18/10/2021 11 880.000

4 Huỳnh Thái Sử 16/10/2008
Xã Vĩnh Tân-

Huyện Tuy Phong
08/10/2021 18/10/2021 10 x 1.800.000

5 Lương Thị Thanh Trúc 23/5/2002
Xã Vĩnh Tân-

Huyện Tuy Phong
08/10/2021 18/10/2021 11 880.000

6 Huỳnh Thái Sơn 06/10/1990
Xã Vĩnh Tân-

Huyện Tuy Phong
08/10/2021 18/10/2021 10 800.000

7 Hoàng Tuấn Minh 20/7/2004
Xã Vĩnh Tân-

Huyện Tuy Phong
09/10/2021 18/10/2021 9 720.000

8 Huỳnh Thị Mỹ Hiền 01/03/1993
TT Phan Rí Cửa-

Huyện Tuy Phong
07/10/2021 20/10/2021 14 1.120.000

9 Lê Văn Thà 10/12/2009
Xã Phước Thể-

Huyện Tuy Phong
04/10/2021 20/10/2021 17 x 2.360.000

10 Lê Văn Thiệt 12/02/2011
Xã Phước Thể-

Huyện Tuy Phong
06/10/2021 20/10/2021 15 x 2.200.000
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11 Nguyễn Văn Tỵ 12/03/2013
Xã Phước Thể-

Huyện Tuy Phong
04/10/2021 20/10/2021 17 x 2.360.000

12 Nguyễn Phi Tùng 18/10/1992
TT Liên Hương-

Huyện Tuy Phong
05/10/2021 20/10/2021 15 1.200.000

13 Nguyễn Ngọc Khánh An 08/10/2016
TT Liên Hương-

Huyện Tuy Phong
05/10/2021 20/10/2021 15 x 2.200.000

14 Nguyễn Ngọc Hồng Hoa 13/02/2013
TT Liên Hương-

Huyện Tuy Phong
05/10/2021 20/10/2021 15 x 2.200.000

15 Nguyễn Thị Kiều My 20/5/1994
TT Liên Hương-

Huyện Tuy Phong
05/10/2021 20/10/2021 15 1.200.000

16 Lê Văn  Thanh 06/12/2004
Xã Phước Thể-

Huyện Tuy Phong
04/10/2021 20/10/2021 17 1.360.000

17 Lê Văn Thắng 22/7/2010
Xã Phước Thể-

Huyện Tuy Phong
04/10/2021 20/10/2021 17 x 2.360.000

18 Trần Thị Tuyết Mai 22/4/2005
Xã Vĩnh Tân-

Huyện Tuy Phong
10/10/2021 21/10/2021 12 960.000

19 Trình Thị Sơn 1983
Xã Phong Phú-

Huyện Tuy Phong
11/10/2021 21/10/2021 11 880.000

20 Võ Thị Duyên 1991
Xã Phong Phú-

Huyện Tuy Phong
11/10/2021 21/10/2021 11 880.000

21 Huỳnh Thái Biển 06/10/2000
Xã Vĩnh Tân-

Huyện Tuy Phong
08/10/2021 21/10/2021 14 1.120.000

22 Chế Thị Kim Chi 04/11/2010
Xã Vĩnh Tân-

Huyện Tuy Phong
08/10/2021 21/10/2021 14 x 2.120.000

23 Phạm Đoàn Xuân Hiếu 13/10/2006
Xã Vĩnh Tân-

Huyện Tuy Phong
08/10/2021 21/10/2021 14 x 2.120.000

24 Võ Thị Bé Liên 29/5/2000
Xã Vĩnh Tân-

Huyện Tuy Phong
08/10/2021 21/10/2021 14 1.120.000

25 Huỳnh Thị Bích Trâm 03/12/2020
Xã Vĩnh Tân-

Huyện Tuy Phong
08/10/2021 21/10/2021 14 x 2.120.000

26 Đoàn Thị Qúy Huệ 1973
Xã Vĩnh Tân-

Huyện Tuy Phong
08/10/2021 21/10/2021 14 1.120.000

27 Huỳnh Thái Sinh 10/06/1993
Xã Vĩnh Tân-

Huyện Tuy Phong
08/10/2021 21/10/2021 14 1.120.000



28 Nguyễn Thị Ngọt 1986
Xã Vĩnh Tân-

Huyện Tuy Phong
08/10/2021 21/10/2021 13 1.040.000

29 Huỳnh Thái Phát 25/5/2016
Xã Vĩnh Tân-

Huyện Tuy Phong
08/10/2021 21/10/2021 14 x 2.120.000

30 Huỳnh Đặng Thiên 06/07/2005
Xã Vĩnh Tân-

Huyện Tuy Phong
08/10/2021 21/10/2021 14 1.120.000

31 Dương Văn Phong 19/3/2004
Xã Vĩnh Tân-

Huyện Tuy Phong
11/10/2021 21/10/2021 11 880.000

32 Huỳnh Thị Thái Ân 10/02/1983
Xã Phú Lạc-Huyện 

Tuy Phong
09/10/2021 21/10/2021 12 960.000

33 Huỳnh Thái Bảo 10/06/2003
Xã Vĩnh Tân-

Huyện Tuy Phong
08/10/2021 21/10/2021 14 1.120.000

34 Chế Thị Kim Hương 30/10/1995
Xã Vĩnh Tân-

Huyện Tuy Phong
08/10/2021 21/10/2021 13 1.040.000

35 Huỳnh Phan Đức Tuân 19/3/2012
Xã Phước Thể-

Huyện Tuy Phong
07/10/2021 21/10/2021 14 x 2.120.000

36 Nguyễn Thảo Nhung 04/06/2017
Xã Vĩnh Tân-

Huyện Tuy Phong
10/10/2021 21/10/2021 12 x 1.960.000

37 Huỳnh Thái Vàng 17/01/2017
Xã Vĩnh Tân-

Huyện Tuy Phong
11/10/2021 21/10/2021 11 x 1.880.000

38 Đoàn Thị Khuê 1987
Xã Phước Thể-

Huyện Tuy Phong
04/10/2021 22/10/2021 19 1.520.000

39 Nguyễn Thị Hoa 20/08/1993
Xã Phước Thể-

Huyện Tuy Phong
04/10/2021 22/10/2021 19 1.520.000

40 Trần Thị Dung 20/8/1993
Xã Phước Thể-

Huyện Tuy Phong
04/10/2021 22/10/2021 19 1.520.000

41 Nguyễn Thị Kim Thy 24/5/2015
Xã Phước Thể-

Huyện Tuy Phong
12/10/2021 22/10/2021 11 x 1.880.000

42 Bùi Thị Sữu 15/6/1985
Xã Vĩnh Tân-

Huyện Tuy Phong
08/10/2021 21/10/2021 14 1.120.000

43 Lê Thị Nhung 06/04/2001
Xã Phước Thể-

Huyện Tuy Phong
09/10/2021 22/10/2021 14 1.120.000



44 Nguyễn Bọm 1974
Xã Vĩnh Tân-

Huyện Tuy Phong
10/10/2021 22/10/2021 13 1.040.000

45 Lâm Ngọc lợi 08/10/2002
Xã Phước Thể-

Huyện Tuy Phong
09/10/2021 22/10/2021 14 1.120.000

46 Nguyễn Thị Ngọc Oanh 29/2/1968
TT Liên Hương-

Huyện Tuy Phong
05/10/2021 22/10/2021 18 1.440.000

47 Trần Văn Trọng 01/03/2015
Xã Phước Thể-

Huyện Tuy Phong
06/10/2021 22/10/2021 17 x 2.360.000

48 Nguyễn Thị Lan 01/01/1970
Xã Vĩnh Tân-

Huyện Tuy Phong
08/10/2021 21/10/2021 14 1.120.000

49 Ung Hòa Hiệp 10/06/1955
Xã Phước Thể-

Huyện Tuy Phong
10/09/2021 06/10/2021 27 2.160.000

50 Nguyễn Xuân Sang 06/04/2004
TT Liên Hương-

Huyện Tuy Phong
24/9/2021 06/10/2021 13 1.040.000

51 Nguyễn Thị Thanh Châu 06/09/2013
Xã Phước Thể-

Huyện Tuy Phong
04/10/2021 22/10/2021 18 x 2.440.000

52 Huỳnh Văn Phú 10/10/1982
Xã Vĩnh Hảo-

Huyện Tuy Phong
13/10/2021 22/10/2021 10 800.000

53 Huỳnh Thanh Lương 10/07/2011
Xã Vĩnh Hảo-

Huyện Tuy Phong
13/10/2021 22/10/2021 10 x 1.800.000

54 Nguyễn Thị Thanh Trâm 26/6/2018
Xã Phước Thể-

Huyện Tuy Phong
12/10//2021 22/10/2021 11 x 1.880.000

55 Nguyễn Thị Thanh Trầm 04/02/2020
Xã Phước Thể-

Huyện Tuy Phong
06/10/2021 22/10/2021 17 x 2.360.000

56 Nguyễn Thảo Trang 15/12/2014
Xã Vĩnh Tân-

Huyện Tuy Phong
10/10/2021 24/10/2021 15 x 2.200.000

57 Nguyễn Thị Cỏ 15/9/1986
Xã Vĩnh Tân-

Huyện Tuy Phong
08/10/2021 24/10/2021 17 1.360.000

58 Phàn Mùi Khé 05/09/2000
Xã Vĩnh Tân-

Huyện Tuy Phong
08/10/2021 24/10/2021 17 1.360.000

59 Nguyễn Trường 19/02/1996
Xã Vĩnh Hảo-

Huyện Tuy Phong
13/10/2021 24/10/2021 12 960.000



60 Huỳnh Phúc Thịnh 02/07/2000
Xã Vĩnh Hảo-

Huyện Tuy Phong
12/10/2021 24/10/2021 12 960.000

61 Huỳnh Đỗ Phương Uyên 25/11/2011
Xã Vĩnh Hảo-

Huyện Tuy Phong
14/10/2021 24/10/2021 11 x 1.880.000

62 Huỳnh Đỗ Y Khoa 29/11/2020
Xã Vĩnh Hảo-

Huyện Tuy Phong
14/10/2021 24/10/2021 11 x 1.880.000

63 Huỳnh Văn Việt 20/4/1985
Xã Vĩnh Hảo-

Huyện Tuy Phong
12/10/2021 24/10/2021 13 1.040.000

64 Huỳnh Văn Hùng 08/08/1998
Xã Phước Thể-

Huyện Tuy Phong
11/10/2021 24/10/2021 14 1.120.000

65 Nguyễn Thị Sinh 11/11/1997
Xã Phước Thể-

Huyện Tuy Phong
04/10/2021 26/10/2021 22 1.760.000

66 Trần Thị Thà 08/09/1987
Xã Phước Thể-

Huyện Tuy Phong
12/10/2021 29/10/2021 18 1.440.000

67 Trần Tuấn Anh 17/4/2017
Xã Phước Thể-

Huyện Tuy Phong
12/10/2021 26/10/2021 14 x 2.120.000

68 Huỳnh Thị Tố Trinh 28/9/2007
Xã Vĩnh Hảo-

Huyện Tuy Phong
13/10/2021 26/10/2021 13 x 2.040.000

69 Huỳnh Thị Diễm Lộc 28/6/2006
Xã Vĩnh Hảo-

Huyện Tuy Phong
13/10/2021 26/10/2021 13 x 2.040.000

70 Nguyễn Thị Diên 10/12/1986
Xã Vĩnh Hảo-

Huyện Tuy Phong
13/10/2021 26/10/2021 13 1.040.000

71 Nguyễn Thị Kiều 02/05/2015
Xã Phước Thể-

Huyện Tuy Phong
04/10/2021 26/10/2021 22 x 2.760.000

72 Lâm Thị Ngọc Ly 28/1/2019
Xã Phước Thể-

Huyện Tuy Phong
17/10/2021 28/10/2021 12 x 1.960.000

73 Lâm Ngọc Đại 27/3/2010
Xã Phước Thể-

Huyện Tuy Phong
17/10/2021 28/10/2021 12 x 1.960.000

74 Dương Thị Mai 01/01/1966
Xã Phước Thể-

Huyện Tuy Phong
17/10/2021 28/10/2021 12 960.000

75 Huỳnh Mồi 1962
Xã Phước Thể-

Huyện Tuy Phong
18/10/2021 28/10/2021 11 880.000

76 Trần Thị Bảo Hương 15/4/1982
Xã Vĩnh Hảo-

Huyện Tuy Phong
18/10/2021 27/10/2021 10 800.000



77 Nguyễn Thị Lùng 1985
Xã Vĩnh Hảo-

Huyện Tuy Phong
12/10/2021 27/10/2021 16 1.280.000

78 Nguyễn Huỳnh Khánh Ngân 04/06/2018
Xã Vĩnh Hảo-

Huyện Tuy Phong
12/10/2021 27/10/2021 16 x 2.280.000

79 Huỳnh Phan Bích Ngọc 15/04/2014
Xã Phước Thể-

Huyện Tuy Phong
16/10/2021 27/10/2021 12 x 1.960.000

80 Nguyễn Gia Huy 27/7/2014
Xã Vĩnh Hảo-

Huyện Tuy Phong
18/10/2021 27/10/2021 10 x 1.800.000

81 Huỳnh Thị Kim Nga 16/4/1986
Xã Vĩnh Hảo-

Huyện Tuy Phong
12/10/2021 27/10/2021 16 1.280.000

82 Nguyễn Ngọc Kỳ 15/5/1999
Xã Vĩnh Tân-

Huyện Tuy Phong
20/10/2021 30/10/2021 10 800.000

83 Huỳnh Thị Kim Vân 12/08/2005
Xã Vĩnh Tân-

Huyện Tuy Phong
10/10/2021 30/10/2021 21 1.680.000

84 Huỳnh Thị Kim Anh 27/10/2002
Xã Phước Thể-

Huyện Tuy Phong
17/10/2021 30/10/2021 14 1.120.000

85 Huỳnh Miến 08/03/1980
Xã Phước Thể-

Huyện Tuy Phong
17/10/2021 30/10/2021 14 1.120.000

86 Nguyễn Văn Hòa 1972
Xã Vĩnh Hảo-

Huyện Tuy Phong
21/10/2021 02/11/2021 13 1.040.000

87 Huỳnh Thị Kim Quyên 25/8/2003
Xã Vĩnh Tân-

Huyện Tuy Phong
22/10/2021 02/11/2021 12 960.000

88 Võ Thị Minh Liên 1988
Xã Vĩnh Hảo-

Huyện Tuy Phong
12/10/2021 02/11/2021 22 1.760.000

89 Nguyễn Văn Dũng 23/7/1983
Xã Vĩnh Tân-

Huyện Tuy Phong
11/10/2021 02/11/2021 23 1.840.000

90 Huỳnh Thị Bích Thanh 03/12/2013
Xã Vĩnh Hảo-

Huyện Tuy Phong
16/10/2021 02/11/2021 18 x 2.440.000

91 Huỳnh Thị Yến Như 04/09/2009
Xã Vĩnh Hảo-

Huyện Tuy Phong
12/10/2021 02/11/2021 22 x 2.760.000



92 Nguyễn Thị Hồng Chi 1976
Xã Vĩnh Tân-

Huyện Tuy Phong
22/10/2021 28/10/2021 7 560.000

93 Võ Thị Tây 1964
Xã Phước Thể-

Huyện Tuy Phong
18/10/2021 02/11/2021 16 1.280.000

94 Dương Thị Đậu 13/4/1938
Xã Phước Thể-

Huyện Tuy Phong
24/10/2021 28/10/2021 4 320.000

95 Đắc Thái Vinh 04/04/2013
Xã Phú lạc-Huyện 

Tuy Phong
24/6/2021 25/6/2021 x 1.000.000

Đã hỗ trợ tiền 

ăn tại QĐ.2398 

ngày 

17/9/2021, 

chưa hỗ trợ trẻ 

em

96 Đắc Ngọc Cát Tường 18/7/2016
Xã Phú lạc-Huyện 

Tuy Phong
24/6/2021 25/6/2021 x 1.000.000

Đã hỗ trợ tiền 

ăn tại QĐ.2398 

ngày 

17/9/2021, 

chưa hỗ trợ trẻ 

em

142.240.000  

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 96 người ; Số tiền: 142.240.000 đồng.

Bằng chữ: Một trăm bốn mươi hai triệu, hai trăm bốn mươi nghìn đồng.

Tổng cộng: 96 người















Bằng chữ: Một trăm bốn mươi hai triệu, hai trăm bốn mươi nghìn đồng.















Bằng chữ: Một trăm bốn mươi hai triệu, hai trăm bốn mươi nghìn đồng.
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